
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 (PGB)

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển
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Lịch sử giá

PGB VNINDEX

Tổng thu nhập

2023

1,399
tỷ VNĐ

YoY: ▼112| -7.4%

Thu nhập lãi thuần

2023

1,307
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 97.0| 8.0%

LN sau thuế

2023

271
tỷ VNĐ

YoY: ▼133| -33.0%
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Sàn giao dịch UPCOM

Khoảng giá 52 tuần 15,700 - 34,000

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 7,950

Số lượng CPLH (CP) 300,000,000

KLGD BQ 20 phiên (CP) 37,905

Sở hữu nước ngoài 0.1%

Beta 1.46 

EPS 902

P/E 29.1

YOEA

2023

7.0%

YoY: +/-▲ 0.4%

NIM
2023

-0.2%

YoY: +/-▼ 0.2%
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KẾT QUẢ KINH DOANH
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TÀI SẢN - NGUỒN VỐN
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Thu nhập lãi thuần 906 738 1,210 1,307 TỔNG TÀI SẢN 36,153 40,521 48,991 55,495

Lãi thuần từ HĐ dịch vụ 30.0 48.4 79.2 34.7 Tiền và TĐ tiền 221 185 332 229

Lãi thuần từ KD ngoại hối 31.5 21.7 42.7 19.5 Tiền gửi tại NHNN 630 1,031 855 1,602

Lãi thuần từ CK KD, Đầu tư 21.3 61.8 27.3 -3.45 Tín phiếu kho bạc và GTCG 0 0 0 0

Lãi thuần từ HĐ khác 158 293 152 41.3 Tiền gửi và cho vay các TCTD khác 5,850 7,495 11,041 14,270

Lãi thuần từ góp vốn mua cổ phần 1.39 2.49 0.04 0.13 Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) 1,148 1,166 1,511 1,399 Các CCPS và các TS TC khác 1.93 2.12 13.6 1.16

Chi phí hoạt động 655 664 746 808 Cho vay khách hàng 25,449 27,256 28,768 34,982

LN trước dự phòng 493 501 766 591 Chứng khoán đầu tư 2,402 3,122 3,266 2,933

Chi phí dự phòng 281 178 260 252 Góp vốn đầu tư dài hạn 0.49 3.12 3,200 23.2

LN trước thuế 212 323 506 339 Tài sản cố định 186 295 289 277

Thuế -42.7 -64.9 -102 -68.8 Bất động sản đầu tư 0 0 0 0

LN sau thuế 170 258 404 271 Tài sản có khác 1,412 1,131 1,226 1,177

LN ròng 170 258 404 271 Tổng nợ 32,223 36,340 44,407 50,628

(Nguồn: fireant.vn) Các khoản nợ CP và NHNN 0 0 0 0

Tiền gửi và vay các TCTD khác 2,842 7,105 10,941 13,568

Tiền gửi khách hàng 28,738 28,075 31,260 35,730

Các CCPS và nợ TC khác 0 0 0 0

Lưu chuyển tiền từ HĐKD 3,462 2,060 3,546 3,903 Vốn tài trợ, uỷ thác ĐT mà NH chịu RR 0 0 0 0

Lưu chuyển tiền từ HĐĐT -37.1 -48.6 -29.8 -30.1 Phát hành giấy tờ có giá 0 500 500 500

Lưu chuyển tiền từ HĐTC 0 0 0 0 Các khoản nợ khác 643 660 1,706 830

Tiền đầu kỳ 3,276 6,701 8,712 12,229 Vốn chủ sở hữu 3,930 4,181 4,585 4,868

Lưu chuyển tiền thuần 3,425 2,011 3,516 3,873 Lợi ích của CĐ không kiểm soát 0 0 0 0

Ảnh hưởng tỷ giá 0 0 0 0 (Nguồn: fireant.vn)

Tiền cuối kỳ 6,701 8,712 12,229 16,101

(Nguồn: fireant.vn)
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